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	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng          năm 2025



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, 
PHÂN CẤP TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP TEM “AB” 


	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Quyết định quy định đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp tem “AB”. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Quyết định
Thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng ta, những năm qua, Nhà nước ta đã chủ động, tích cực tham gia hàng nghìn điều ước quốc tế đa phương, song phương điều chỉnh hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…, trong đó có những điều ước quốc tế quy định về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông được cử đi công tác ở nước ngoài đến nay vẫn còn giá trị hiệu lực, cụ thể:
	a. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-Ba về các trường hợp miễn thị thực cho công dân hai nước ký ngày 31/8/1981, Điều 4 quy định: “Công dân của mỗi Bên ký kết mang một trong các loại hộ chiếu quốc gia sau đây thì miễn thị thực, gồm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông (công vụ)”.
	b. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước ký ngày 14/02/1992, Điều 1 quy định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông đi việc công có giá trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông đi việc công có giá trị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và những người cùng đi dùng chung một hộ chiếu với họ đều được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh của Bên ký kết kia”.
	c. Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước ký ngày 14/9/2007, Điều 1 quy định: “Hai bên thỏa thuận công dân của hai nước thuộc các doanh nghiệp và các tổ chức có tư cách pháp nhân qua lại biên giới thực hiện các hợp đồng thương mại, lao động, đầu tư và các dự án hợp tác; học sinh, sinh viên, thực tập sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ mang hộ chiếu phổ thông được dán tem AB của Việt Nam hoặc ký hiệu SERVICE của Lào được miễn thị thực nhập cảnh vào nước bên kia và không phải gửi danh sách trước để đối chiếu tại cửa khẩu khi nhập cảnh. 
	Tem AB và ký hiệu SERVICE được cấp vào hộ chiếu phổ thông trước khi đi đến nước bên kia được gia hạn và cấp lại trong trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc hỏng tại các cơ quan đại diện ngoại giao của mình ở nước bên kia”.
	Hiện nay, quy định trong các điều ước quốc tế về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đi việc công chưa được nội luật hóa, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Mục đích, yêu cầu của việc đánh giá thủ tục hành chính là để cải thiện tính hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu chi phí tuân thủ. Yêu cầu đặt ra bao gồm việc xác định rõ các chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ cắt giảm thủ tục và chi phí liên quan. Việc đánh giá cần tạo ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng, đảm bảo tinh hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ trong quá trình giải quyết các vấn đề hành chính. Đồng thời, việc kiểm soát thủ tục hành chính cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo tính khả thi và đáp ứng các yêu cầu đặt ra.
- Mục đích, yêu cầu đánh giá phân quyền, phân cấp trong Quyết định là để xác định lại sự phân chia thẩm quyền cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và định kỳ đánh giá việc thực hiện. Yêu cầu đánh giá bao gồm việc xem xét mức độ phù hợp của việc phân quyền với các nguyên tắc và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý. Việc đánh giá định kỳ giúp đảm bảo phân quyền, phân cấp được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 
a) Đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính:
Có 03 thủ tục hành chính quy định trong dự thảo Quyết định, đó là thủ tục Cấp tem “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công xuất cảnh sang Trung Quốc, Cu Ba; Cấp tem “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công xuất cảnh sang Lào; Hủy giá trị sử dụng tem “AB”.
- Việc dự kiến ban hành 03 thủ tục hành chính nêu trên tại dự thảo Quyết định là cần thiết, nhằm đảm bảo công tác quản lý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đối với việc thực hiện cấp tem miễn thị thực “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện.
- Giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở trong nước hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở nước ngoài.
b) Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính:
Thủ tục hành chính này được ban hành theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời không có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác.
c) Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính:
	Thủ tục hành chính này đã quy định rõ ràng, cụ thể về tên thủ tục hành chính; trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện.
	- Thủ tục hành chính Cấp tem “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công xuất cảnh sang Trung Quốc, Cu Ba; Cấp tem “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công xuất cảnh sang Lào có quy định về lệ phí; thủ tục hành chính Hủy giá trị sử dụng tem “AB” không quy định về lệ phí.
	- Thủ tục hành chính Cấp tem “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công xuất cảnh sang Trung Quốc, Cu Ba; Cấp tem “AB” cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi việc công xuất cảnh sang Lào có quy định về mẫu công văn đề nghị cấp tem “AB” của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
	- Các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng, cụ thể, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và khả năng đáp ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
	- Cách thức thực hiện được quy định cụ thể. Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi. Nội dung thủ tục hành chính không quy định hạn chế việc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
	- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định là Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.
	d) Đánh giá chi phí tuân thủ tục tục hành chính:
	- Theo trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước năm 2023 là 10.221.814,7 tỷ đồng, với số dân năm 2023 là 100.309.200 người. Như vậy, tính toán được mức thu nhập bình quân 01 người/01 giờ làm việc sẽ là: 48.250 đồng/người/giờ. 
	- Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trung bình khoảng 1.100 lượt đối tượng.
	- Hiện nay, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đang được thực hiện theo phương thức trực tiếp.
	Sau khi tính toán tương đối, tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính  trong 01 năm khoảng …….
2. Việc phân quyền, phân cấp  
Nội dung dự thảo Quyết định quy định đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp tem “AB” đã nêu rõ cơ quan thực hiện việc cấp tem “AB” là Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở trong nước hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở nước ngoài. Như vậy, tại Điều 10 dự thảo Quyết định có phân quyền cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với trường hợp công dân đang ở nước ngoài; phân cấp cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:
a) Sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp:
Việc quy định thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp tem “AB” tại Điều 10 dự thảo Quyết định giúp phân định rõ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tạo thuận lợi trong công tác quản lý.
b) Thẩm quyền phân cấp:
Quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp tem “AB”
c) Nội dung phân quyền, phân cấp:	
Khoản 3, khoản 5 Điều 10 dự thảo quy định như sau:
- Người đề nghị cấp tem “AB” nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở trong nước; tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi trong trường hợp người đề nghị cấp tem “AB” đang ở nước ngoài.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả kết quả cho người nộp hồ sơ; trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
 d) Điều kiện để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp:
Việc phân định thẩm quyền theo quy định tại Điều 10 dự thảo Quyết định không làm tăng thêm điều kiện thực thi của cơ quan được phân cấp.
d) Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp:
Việc kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ sau khi phân quyền, phân cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật./.



